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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 2 THÁNG 10
Chủ đề nhánh: Cơ thể của tôi – Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10
(Thời gian thực hiện: Từ ngày 13/10/2025 đến ngày 17/10/2025)
Thứ 2 ngày 13 tháng 10 năm 2025
	
	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Đón trẻ: Cô đón trẻ vào lớp với thái độ niềm nở, ân cần tạo cho trẻ cảm giác được yêu thương khi đến lớp.  Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân;Trò chuyện cùng trẻ về bản thân của trẻ:Con tên là gì? Con mấy tuổi? Con là bạn trai hay bạn gái? Sở thích của con là gì?... Trò chuyện với trẻ về quyền của trẻ em: Quyền được chăm sóc, bảo vệ phòng tránh xâm hại và bạo hành
- Hướng dẫn trẻ vào chơi với các đồ chơi trong lớp.
- Thể dục buổi sáng: ( Theo tuần)
- Điểm danh trẻ.

	Hoạt động học
KPXH:  Tìm hiểu về một số bộ phận của cơ thể bé.

	* Kiến thức:Trẻ nhận biết được một số bộ phận trên cơ thể như: Đầu, tay, chân. Biết được chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận đó.
* Kỹ năng:Rèn kỹ năng quan sát, nhận biết và ghi nhớ cho trẻ.
* Thái độ: Trẻ hào hứng tham gia vào các hoạt động.

	* Đồ dùng của cô: Slide hình ảnh em bé
- Máy tính
- Nhạc bài hát “Giấu tay”; “Cái mũi”
- 2 cái bảng
* Đồ dùngcủa trẻ:
 - Khăn, tất, mũ, giày dép bằng xốp

	* Hoạt động 1: Gây hứng thú
-Cô cùng trẻ chơi trò chơi “Ai nhanh nhất”.
- Giới thiệu bài học “Tìm hiểu và trò chuyện về một số bộ phận trên cơ thể bé”
* Hoạt động 2: Tìm hiểu và trò chuyện về một số bộ phận trên cơ thể bé 
- Tìm hiểu về cái đầu thông minh
- Cô cho trẻ nghiêng đầu sang phải sang trái
- Hỏi trẻ nhờ đâu ta có thể nghiêng đầu sang 2 bên ?
- Cô cho quay đầu theo hiệu lệnh của cô. 
- Cô cho trẻ biết đầu là một bộ phận quan trọng của cơ thể chúng ta.Vậy phải làm gì để bảo vệ?
=> Giáo dục trẻ đi ra ngoài phải đội mũ, khi trời rétphải đội mũ len để đầu được ấm, vệ sinh cơ thể để giữ đầu tóc luôn sạch sẽ.
- Tìm hiểu về đôi tay
- Cô cho trẻ chơi “Giấu tay”
- Hỏi trẻ mỗi bạn có mấy cái tay? Một bàn tay có mấy ngón?
- Tay được dùng để làm gì? Bàn tay, ngón tay giúp ta làm gì?
- Khi vẽ, khi viết chúng ta cầm bút bằng tay nào?
-Cho trẻ biết tên và vị trí các ngón tay.
- Tìm hiểu về đôi chân
Cô đặt câu hỏi tương tự:
- Chân các con làm được việc gì?
- Khi muốn đá bóng, muốn chạy nhảy, bé cần đến cái gì?
- Cô cho trẻ biết móng tay, móng chân có nhiệm vụ bảo vệ các đầu ngón chân và ngón tay. Nhưng móng tay, móng chân mọc rất nhanh và đều đặn nên con phải thường xuyên cắt móng tay và móng chân. Móng tay và móng chân  là nơi ẩn náu của nhiều loại trứng giun và vi trùng.Vì thế phải vệ sinh chân tay sạch sẽ .
* Hoạt động 3: Trò chơi: “Chọn đúng đồ dùng để bảo vệ các bộ phận cơ thể”
- Cô chia trẻ thành 2 đội, giới thiệu tên trò chơi nêu cách chơi, luật chơi
+ Cách chơi: Lần lượt từng người của mỗi đội sẽ chạy lên chọn những đồ dùng để bảo vệ: đầu, chân, tay gắn lên bảng của đội mình. Trong thời gian một bản nhạc, đội nào chọn được nhiều đồ dùng hơn sẽ là đội chiến thắng.
+ Luật chơi: Bạn nào gắn xong sẽ phải chạy về đập tay với bạn kế tiếp của đội mình thì bạn kế tiếp mới được tiếp tục lên chọn.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 
- Cô bao quát, động viên, khuyến khích trẻ chơi
* Hoạt động 4:Kết thúc
Cô cho trẻ hát bài “Cái mũi” và đi ra ngoài sân
	
- Trẻ hát và trò chuyện cùng cô




-Trẻ lắng nghe
-Trẻ trả lời



-Trẻ trả lời






-Trẻ trả lời

-Trẻ trả lời

-Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe


- Trẻ trả lời

-Trẻ trả lời



- Trẻ lắng nghe








- Trẻ lắng nghe







-Trẻ chơi



- Trẻ hát và đi ra ngoài

	Hoạt động ngoài trời:
Quan sát: Các bộ phận trên khuôn mặt bé.








-TCVĐ: “Tung bóng”
- Chơi tự chọn
	* Kiến thức:Trẻ nói được tên gọi, chức năng nhiệm vụ của các bộ phận trên khuôn mặt.
- Trẻ biết cách chơi và chơi đúng luật TCVĐ và chơi tự chọn
* Kỹ năng:Rèn kỹ năng quan sát, nhận xét, phân biệt và ghi nhớ có chủ định cho trẻ.
* Thái độ: Giáo dục trẻ biết tự chăm sóc
đó
	- Câu hỏi đàm thoại
- Sân chơi rộng rãi















- Bóng, rổ,...


- Đồ chơi ngoài trời
	* HĐCCĐ: Quan sát: Các bộ phận trên khuôn mặt bé
- Cô đọc cho trẻ nghe bài thơ “Tâm sự của cái mũi”. Trò chuyện về nội dung bài thơ, sau đó dẫn dắt vào nội dung quan sát.
- Cô cho trẻ quan sát và đàm thoại lần lượt về các bộ phận: mắt, mũi, miệng, tai:
+ Đây là bộ phận gì? 
+ Bộ phận  này có số lượng là mấy?
+ Bộ phận này có chức năng nhiệm vụ gì?
(Cho trẻ làm các thí nghiệm: bịt mắt, bịt mũi, bịt tai... để xem hoạt động của cơ thể sẽ diễn ra như thế nào).
+ Tầm quan trọng của các bộ phận này đối với hoạt động và sự sống của cơ thể?
=> Giáo dục trẻ phải biết tự chăm sóc, bảo vệ tuyệt đối các bộ phận đó
* TCVĐ: “Tung bóng”
- Cô phổ biến cách chơi và luật chơi 
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần
* Chơi tự chọn:Cô cho trẻ tự chọn đồ chơi ngoài trời và chơi theo ý của trẻ.

	

- Trẻ đọc thơ


- Trẻ quan sát

-Trẻ trả lời
-Trẻ trả lời
-Trẻ trả lời



-Trẻ trả lời

-Trẻ lắng nghe


-Trẻ lắng nghe và chơi
- Trẻ chơi theo ý thích


	Hoạt động góc
	1. Góc xây dựng: Xây dựng vườn hoa của bé
2. Góc nghệ thuật: Vẽ và tô màu quần áo bé trai, bé gái
3. Góc học tập: Phân loại tranh , lô tô đồ dùng học tập, đồ chơi

	Hoạt động chiều
Kĩ năng sống: Dạy trẻ tự mặc quần áo



- Chơi theo ý thích.
	- Trẻ biết tự mặc quần áo( áo chui , áo kéo khóa, biết mặc quần) phân biệt theo giới tính. 
- Rèn kỹ năng quan sát và ghi nhớ có chủ đích. 
- Giáo dục trẻ biết giữ gìn vệ sinh quần áo
- Trẻ biết chơi theo ý thích của mình
	- video các bạn nhỏ tự mặc quần áo
- Quần áo của trẻ để trẻ thực hành







- Đồ chơi ở các góc
	* Cô cho trẻ quan sát video các bạn nhở tự mặc quần áo một cách gọn gàng, chỉnh tề. Cô cho trẻ nhận xét về video.
- Cô cho trẻ thực hành tự mặc quần áo.
- Cô khái quát lại cho trẻ hiểu được lợi ích của việc tự mặc quần áo, giáo dục trẻ thay quần áo ra bỏ đúng nơi quy định, ngăn nắp, giữ gìn quần áo sạch sẽ.



* Cô gợi ý để trẻ tự chọn trò chơi, nhóm chơi theo ý thích của mình. Cô quan sát trẻ chơi, nhắc trẻ chơi đoàn kết, giữ gìn đồ đồ dùng chơi
	- Trẻ quan sát và trò truyện 

- Trẻ quan sát
- Trẻ thực hiện






- Trẻ tự lấy đồ chơi và chơi


	Đánh giá trẻ cuối ngày
	· Sĩ số trẻ:…………………………………
· Trạng thái cảm xúc: …………………………………………………………………………………………..
· Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………………….……………………………..
· Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: …………………………………………………………………………………
Biện pháp khắc phục: 
………………………………………………………………………………….……………………………
………………………………………………………………………………….……………………………
………………………………………………………………………………….………………………………



                                                                       Thứ ba ngày 14 tháng 10 năm 2025
	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Đón trẻ: Cô đón trẻ vào lớp với thái độ niềm nở, ân cần tạo cho trẻ cảm giác được yêu thương khi đến lớp.  Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân;Trò chuyện cùng trẻ về bản thân của trẻ:Con tên là gì? Con mấy tuổi? Con là bạn trai hay bạn gái? Sở thích của con là gì?... Trò chuyện với trẻ về một số cách phòng tránh xâm hại và bạo hành trẻ em
- Hướng dẫn trẻ vào chơi với các đồ chơi trong lớp.
- Thể dục buổi sáng: ( Theo tuần)
- Điểm danh trẻ.

	Hoạt động học
LQVT
Nhận biết phía trước - phía sau, phía trên- phía dưới của bạn khác.

	* Kiến thức:Trẻ xác định tốt phía trên - phía dưới, phía trước - phía sau của bản thân.-Trẻ nhận biết được phía trước, phía sau, phía trên, phía dưới của bạn khác.
* Kỹ năng: Rèn kỹ năng phân biệt phía trên, phía dưới, phía trước, phía sau của bản thân và của bạn khác. 
- Kỹ  năng ghi nhớ có chủ định.
* Thái độ: Trẻ hào hứng tham gia các hoạt động chung của lớp. 


	* Đồ dùng của cô: 
- Một con bướm buộc vào một đầu que dài.
-  Một số đồ chơi ở xung quanh lớp.
- Băng đĩa nhạc bài hát
* Đồ dùng của trẻ: 
- Một số hộp quà, một số lẵng hoa.

	* Hoạt động 1: Gây hứng thú
- Cô cùng trẻ hát và vận động minh họa bài “Tập tầm vông”, trò chuyện về nội dung bài hát, trò chuyện về một số bộ phận trên cơ thể. 
- Dẫn dắt vào bài.
* Hoạt động 2:Ôn tập xác định phía trước, phía sau, phía trên, phía dưới của bản thân trẻ
- Cô cho cả lớp đọc bài thơ: “Con voi” và hỏi trẻ: cái vòi của con voi ở phía nào? (đưa tay ra phía trước giả làm vòi).
- Cái đuôi của con voi ở phía nào? (đưa tay ra phía sau giả làm đuôi).
- Cho trẻ ngẩng đầu lên nhìn phía trên và nói xem phía trên đầu các con có gì?
- Phía dưới con có gì?
- Phía phía trước con có gì?
- Phía sau con có gì?
* Hoạt động 3:Phân biệt phía trước, phía sau, phía trên, phía dưới của bạn khác
- Cô cho cả lớp chơi trò chơi “Bắt bướm”.Cô đặt một ghế giữa lớp, cho trẻ lên chơi ngồi. Bịt mắt trẻ lên chơi lại. 
- Cô di chuyển con bướm ở phía trước trẻ lên chơi. Cho cả lớp nói vị trí bay của bướm. 
- Cô điều khiển cho con bướm di động ở 1 phía khác sao cho trẻ không bắt được bướm.
- Cô cho cả lớp nói bướm bay ở phía nào của bạn. Sau đó cho 1-2 trẻ nhắc lại đủ câu vị trí bay của con  bướm.
- Cho trẻ khác lên chơi. Mỗi trẻ lên chơi 1 lần ngồi theo hướng khác nhau.
* Hoạt động 4:Luyện tập
- Trò chơi “Ai tinh mắt”
- Cô cho trẻ phát hiện xem đồ dùng, đồ chơi trong lớp đặt ở phía nào so với bạn nào đó.
- Trò chơi “Tặng quà sinh nhật”
+ Cách chơi: 1 bạn đóng vai là người có ngày sinh nhật hôm nay, một số bạn khác đóng vai là người đi dự sinh nhật. Mỗi bạn đi dự sinh nhật trên tay sẽ cầm hoa hoặc quà, bóng bay, thảm trải nhà... Cô yêu cầu: Thảm trải nhà đặt ở phía dưới của bạn; bóng bay sẽ được trang trí ở phía trên của bạn; hoa đặt ở phía trước của bạn; những hộp quà đặt ở phía sau của bạn...
* Hoạt động 5: Kết thúc
- Cô cho trẻ hát bài “Rửa mặt như mèo” và đi ra ngoài sân.
	
- Trẻ hát và trò chuyện cùng cô





-Trẻ thực hiện



-Trẻ thực hiện



-Trẻ thực hiện








-Trẻ thực hiện


-Trẻ thực hiện

-Trẻ thực hiện







-Trẻ chơi




-Trẻ thực hiện



-Trẻ thực hiện


	Hoạt động ngoài trời
-TCVĐ:
+ Tung bóng. 
+ Bịt mắt bắt dê.


- Chơi tự chọn

	* Kiến thức: Trẻ hiểu nội dung trò chơi, luật chơi  và cách chơi của TCVĐ và chơi theo ý thích
* Kỹ năng: Rèn cho trẻ kỹ năng chơi đúng luật
* Thái độ: Trẻ hứng thú tham gia chơi.

	- Sân chơi sạch sẽ, an toàn, bóng.





- Sân chơi sạch sẽ, an toàn



- Hột hạt, lá cây, sỏi...



	* HĐCCĐ: TCVĐ: Tung bóng
- Cô cho trẻ tự nói về các cách chơi với bóng
- Cô tổ chức cho trẻ chơi với bóng theo ý thích
- Cô bao quát, động viên, khuyến khích trẻ chơi


* TCVĐ: Bịt mắt bắt dê
- Cô cho trẻ tự nêu cách chơi, luật chơi.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 
- Cô bao quát, động viên, khuyến khích trẻ chơi
* Chơi tự chọn
- Cô nêu tên trò chơi: hột hạt, sỏi đá, lá cây... cho trẻ chọn trò chơi mình thích. Cô quan sát động viên trẻ tạo sự hứng thú cho trẻ .
- Cho trẻ thu dọn đồ dùng đồ chơi.
- Cô tập trung trẻ, kiểm tra sĩ số và cho trẻ xếp hàng vào lớp.
	
-Trẻ trả lời
- Trẻ chơi

-Trẻ lắng nghe



-Trẻ nêu cách chơi
- Trẻ chơi
-Trẻ lắng nghe


- Trẻ lấy đồ dùng và chơi theo ý thích

	Hoạt động (thay thế HĐ góc)
Hoạt động trải nghiệm  : Làm thiệp tặng bà và mẹ ngày 20/10
	* Kiến thức: Trẻ biết cách làm thiệp đơn gainr bằng giấy, keo, màu, hoa lá khô,…
- Biết thiệp để tặng người thân trong gia đình nhân dịp 20/10
* Kĩ năng: Rèn kỹ năng cắt, dán khéo léo, tỉ mỉ; khả năng sáng tạo thông qua các sản phẩm của trẻ.
*Thái độ: Trẻ biết yêu thương kính trọng bà và mẹ

	- Video hình ảnh cách làm thiệp
- Giấy màu, kéo, keo, ruy băng, hoa khô
- Băng đĩa nhạc bài hát

	
1.Ổn định tổ chức
- Cho trẻ xem video cách làm thiệp và trò chuyện về nội dung bài học
2. Nội dung
- Cô cho trẻ quan sát những đồ dùng mà cô đã chuẩn bị sẵn: giấy màu, kéo, keo….
 - Cô hướng dẫn trẻ : Lấy tờ giấy màu gấp đôi tờ giấy lại làm thiệp, vẽ thêm những bông hoa, trái tim ra giấy màu khác và cắt dán trang trí vào thiếp của mình. Sau đó trang trí thêm dây ruy băng, hoa cho thiệp thêm đẹp
- Cô hỏi ý tưởng của trẻ
- Cô cho trẻ về ngồi theo nhóm  để thực hiện
- Cô quan sát hỗ trợ trẻ lúng túng
3. Kết thúc: Cho trẻ cất đồ dùng cùng cô

	
-Trẻ xem video



- Trẻ quan sát


- Trẻ lắng nghe


- Trẻ trả lời
- Trẻ thực hiện

- Trẻ cất dọn đồ dùng

	Hoạt động chiều
Thực hiện vở bé làm quen với chữ cái: Chữ cái “c”.



- Trò chơi: 5 ngón tay xinh

	- Trẻ nhận biết và phát âm đúng chữ c, biết được cấu tạo của chữ cái c in thường.
- Rèn kỹ năng phát âm, kỹ năng sử dụng sách khi tô vẽ.
- Trẻ có ý thức giữ gìn sách vở.




- Trẻ biết cách chơi trò chơi 5 ngón tay xinh 
	- Quyển vở LQCC, hộp sáp màu cho trẻ











- Tivi, nhạc bài hát
- Đội hình ngồi vòng tròn
	* Cô cho trẻ quan sát tranh mẫu.
- Cô đọc câu đố cho trẻ trả lời.
- Cô cho trẻ tìm chữ màu xanh trong câu đố.
- Cô giới thiệu chữ c và phát âm cho trẻ nghe
 (3-4) lần.
- Cô nêu cấu tạo chữ c.
- Cho cả lớp phát âm lại 2-3 lần.
- Cô cho trẻ gạch chân chữ cái c trong từ bên dưới hình vẽ và tô màu con cánh cam
- Cho trẻ tô chữ cái c theo khả năng và theo ý thích.
- Trẻ thực hiện cô quan sát nhắc nhở và giúp đỡ trẻ.
* Cô cho trẻ xếp ghế ngồi thành vòng tròn
- Cô giới thiệu tên trò chơi
- Cô nói: Tay đâu? Tay đâu?
- Sau đó cô tập mẫu cho trẻ xem
- Hướng dẫn trẻ chơi trò chơi
- Cô bao quát, giúp đỡ trẻ
	-Trẻ trả lời câu đố

- Trẻ lắng nghe
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ lắng nghe

- Trẻ đọc




- Trẻ lắng nghe


- Trẻ lắng nghe
- trẻ thực hiện
- Trẻ chơi



	Đánh giá trẻ cuối ngày
	· Sĩ số trẻ:…………………………………
· Trạng thái cảm xúc: …………………………………………………………………………………………..
· Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………………….……………………………..
· Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: …………………………………………………………………………………
Biện pháp khắc phục: 
………………………………………………………………………………….……………………………
………………………………………………………………………………….……………………………
………………………………………………………………………………….………………………………



Thứ tư ngày 15 tháng 10năm 2025
	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Đón trẻ: Cô đón trẻ vào lớp với thái độ niềm nở, ân cần tạo cho trẻ cảm giác được yêu thương khi đến lớp.  Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân;Trò chuyện cùng trẻ về bản thân của trẻ:Con tên là gì? Con mấy tuổi? Con là bạn trai hay bạn gái? Sở thích của con là gì?... 
=> Giáo dục trẻ biết giữ gìn bảo vệ bản thân, các giác quan, các bộ phận trên cơ thể.
- Hướng dẫn trẻ vào chơi với các đồ chơi trong lớp.
- Thể dục buổi sáng: ( Theo tuần)
- Điểm danh trẻ.

	Hoạt động học
PTTC 
Ném xa bằng 1 tay
+TCVĐ: Nhảy bao

	* Kiến thức:Trẻ biết dùng sức của tay - vai để ném vật đi xa 
* Kỹ năng: Rèn kỹ năng ném xa, ném đúng hướng về phía trước.Rèn kỹ năng chạy nhanh.
* Thái độ:Trẻ có ý thức tham gia hoạt động.




	* Đồ dùng của cô: 
- Nhạc bài hát “Cả tuần đều ngoan”
- Vạch xuất phát
* Đồ dùng của trẻ:túi cát; 2 rổ nhựa; 4 lá cờ nhỏ cắm ở đích.
- Các hình hình học, que tính…

	* Hoạt động 1:Gây hứng thú
- Cô cùng trẻ hát bài “Mời bạn ăn”. Cô trò chuyện cùng trẻ về nội dung bài hát, cô dẫn dắt vào bài. 
- Kiểm tra sức khỏe trẻ.
* Hoạt động 2: Khởi động
- Cô cho trẻ làm đoàn tàu đi các kiểu đi khác nhau: Đi thường, đi kiễng gót, đi bằng mũi bàn chân, chạy nhanh, chạy chậm... sau đó về đội hình đứng thành 4 hàng ngang.
*Hoạt động 3:Trọng động
- BTPTC:Tập kết hợp với lời ca bài “Cả tuần đều ngoan” tập 2 lần 4 nhịp
+ Nhấn mạnh động tác tay
- VĐCB: “Ném xa bằng 1 tay”.
+ Cho trẻ đứng thành 2 hàng ngang đối diện nhau, cách nhau. Giữa 2 hàng kẻ vạch chuẩn.
+ Cô cho trẻ quan sát túi cát và hỏi trẻ với túi cát đó thì có thể thực hiện vận động gì?
+ Gọi 1,2 trẻ lên thực hiện mẫu
+ Cô làm mẫu lần 2: Kết hợp phân tích: Cô đứng trước vạch chuẩn, một chân trước, một chân sau. 1 tay cầm túi cát. Khi nghe thấy hiệu lệnh ném thì tay cầm vật ném (cùng phía với chân sau) đưa từ trước xuống dưới, ra sau, lên cao rồi ném vật đi xa ở điểm tay đưa cao nhất.
+ Cô mời 2 trẻ lên thực hiện cho cả lớp quan sát, nhận xét về việc thực hiện của bạn.
+ Lần lượt cho trẻ ở 2 đầu hàng thực hiện đến hết
+ Cho 2 đội thực hiện dưới hình thức thi đua.
+ Cô chú ý sửa sai kịp thời cho trẻ
+ Cô động viên khuyến khích trẻ tập.
 * Hoạt động 4: TCVĐ: Nhảy bao
- Cô giới thiệu tên trò chơi, giới thiệu cách chơi, luật chơi
- Cách chơi: Mỗi bạn đứng vào một bao khi có hiệu lệnh thì nhảy về đích quy định.
- Luật chơi: Trong khi bật nhảy phải giữ chặt bao, người không bị ngã, không bị tuột bao.
Đội nào có người bị tuột bao hoặc ngã sẽ bị trừ một lỗi. Đội nào không mắc lỗi hoặc ít lỗi sẽ là đội chiến thắng.
- Tổ chức cho trẻ chơi
+ Chúng mình đã chuẩn bị đủ đồ dùng chưa?
- Cô bao quát động viên trẻ
- Công bố kết quả, tuyên dương đội chiến thắng
* Hoạt động 5:Hồi tĩnh
Cô cùng trẻ đi nhẹ nhàng quanh sân 1 - 2 vòng.


	
- Trẻ hát và trò chuyện cùng cô



- Trẻ thực hiện




- Trẻ thực hiện





- Trẻ thực hiện








- Trẻ  quan sát

- Trẻ thực hiện



- Trẻ lắng nghe








- Trẻ chơi




- Trẻ  hát và đi ra ngoài

	Hoạt động ngoài trời:
Quan sát: Váy bé gái





-TCVĐ: Luồn luồn tổ kiến









- Chơi tự chọn
	* Kiến thức: Trẻ nhận biết được tên gọi, đặc điểm, công dụng của chiếc váy
 -Trẻ biết cách chơi trò chơi đúng luật
* Kỹ năng: Rèn cho trẻ kỹ năng quan sát, ghi nhớ, trả lời câu hỏi, kỹ năng chơi theo nhóm
* Thái độ: Trẻ vui chơi đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau

	- Váy bé gái
- Hệ thống câu 










- Sân chơi sạch sẽ, an toàn 











- Đồ chơi ngoài trời, phấn, lá cây,...


	* HĐCCĐ :Quan s¸t: V¸y bé g¸i 
- Trẻ hát bài: Tay thơm tay ngoan. Cô trò chuyện cùng trẻ về nội dung bài hát, về chủ đề và dẫn dắt trẻ vào bài
- Cô cho trẻ quan sát chiếc váy của bạn gái. Cô đàm thoại với trẻ về tên gọi, đặc điểm, cấu tạo, chất liệu của chiếc váy.
 => Giáo dục trẻ biết  giữ gìn vệ sinh sạch sẽ không bôi bẩn lên quần áo
- Cho trẻ so sánh chiếc váy với 1 cái chân váy khác 
- Cô mở rộng thêm cho trẻ biết một số trang phục cuả bé gái
* TCVĐ: Luồn luồn tổ kiến
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi
+ Cách chơi: Có 2 người nắm tay nhau giơ lên cao làm tổ. Những người còn lại nắm vạt áo nhau, người sau nắm vạt áo người đằng trước. Sau đó luồn qua luồn lại qua tổ, vừa đi vừa đọc bài đồng dao. Khi kết thúc bài đồng dao, 2 người làm tổ chụp tay xuống để bắt một người bất kì trong hàng.
+ Luật chơi: Người bị bắt sẽ phải làm tổ thay cho một trong hai người làm tổ trước.
- Tổ chức cho trẻ chơi
- Cô bao quát, động viên trẻ chơi
* Chơi tự chọn
- Cô nêu tên trò chơi và cho trẻ chọn trò chơi mình thích. Cô quan sát và động viên khuyến khích trẻ chơi.
- Cô tập trung trẻ, kiểm tra sĩ số và cho trẻ xếp hàng vào lớp

	
- Trẻ hát cùng cô


- Trẻ quan sát và đàm thoại

- Trẻ lắng nghe

-Trẻ lắng nghe



-Trẻ lắng nghe





-Trẻ lắng nghe



- Trẻ chơi


- Trẻ lấy đồ chơi và chơi

	Hoạt động góc
	1.Góc phân vai: Cửa hàng ăn uống
2. Góc xây dựng: Xây dựng vườn hoa của bé
3. Góc nghệ thuật: Vẽ và tô màu quần áo bé trai, bé gái


	Hoạt động chiều
Thực hiện vở LQVT qua hình vẽ      (trang 9)
- Chơi theo ý thích
	- Trẻ nhận biết được phía trước, phía sau của bạn khác.
- Rèn kỹ năng sử dụng sách khi tô vẽ.
- Trẻ có ý thức giữ gìn sách vở.

- Trẻ biết chơi theo ý thích của mình
	-  Quyển sách LQVT qua hình vẽ
- Hộp sáp màu






- Giấy, phấn, bút chì, bút màu….
	* Cô cho trẻ quan sát tranh mẫu.
- Cô hướng dẫn trẻ đánh dấu v vào ô trống cạnh hình ảnh phía sau của bạn nhỏ, khoanh tròn vào con vật ở phía trước bạn nhỏ
- Trẻ thực hiện cô quan sát nhắc nhở và giúp đỡ trẻ




* Cô gợi ý một số trò chơi, trẻ tự chọn trò chơi, đồ chơi cho trẻ. 
- Trong khi trẻ chơi cô bao quát hướng dẫn trẻ chơi
	
- Trẻ thực hiện


- Trẻ thực hiện




- Trẻ lấy đồ dùng và chơi theo ý thích của mình


	Đánh giá trẻ cuối ngày
	· Sĩ số trẻ:…………………………………
· Trạng thái cảm xúc: …………………………………………………………………………………………..
· Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………………….……………………………..
· Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: …………………………………………………………………………………
Biện pháp khắc phục: 
………………………………………………………………………………….……………………………
………………………………………………………………………………….……………………………
………………………………………………………………………………….………………………………



Thứ năm ngày 16 tháng 10 năm 2025

	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Đón trẻ: Cô đón trẻ vào lớp với thái độ niềm nở, ân cần tạo cho trẻ cảm giác được yêu thương khi đến lớp.  Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân;Trò chuyện cùng trẻ về bản thân của trẻ:Con tên là gì? Con mấy tuổi? Con là bạn trai hay bạn gái? Sở thích của con là gì?... Trò chuyện về ý nghĩa ngày 20/10 và cách thể hiện tình yêu của mình với những người phụ nữ thân yêu của trẻ.
- Hướng dẫn trẻ vào chơi với các đồ chơi trong lớp.
- Thể dục buổi sáng: ( Theo tuần)
- Điểm danh trẻ.

	Hoạt động học
*Tạo hình
Tô màu vòng đeo cỗ  (Mẫu)
+ Hát: Nào chúng ta cùng tập
	*Kiến thức: - Trẻ nhận xét được đặc điểm cuả vòng đeo cổ: hình dạng, màu sắc. Tô màu được vòng theo mẫu.
*  Kỹ năng: Rèn kĩ năng nhận biết hình dạng, màu  sắc. Rèn kỹ năng tô màu đúng, không chệch ra ngoài.
* Thái độ:Trẻ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình

	* Đồ dùng của cô:
- Tranh vẽ mẫu của cô, sáp màu.
* Đồ dùng của trẻ:
- 22 hộp sáp màu, 22 quyển vở tạo hình 

	* Hoạt động 1:Gây hứng thú
- Cô cùng trẻ hát bài “Nào chúng ta cùng tập”
-Trò chuyện về nội dung bài hát, trò chuyện về các bộ phận trên cơ thể, sau đó dẫn dắt vào bài.
* Hoạt động 2: Quan sát và đàm thoại.
- Cô cho trẻ quan sát tranh mẫu của cô và nhận xét về nội dung bức tranh, cách vẽ, cách tô màu:
+ Tranh vẽ gì?
+ Vòng có dạng hình gì? Các hạt vòng được tô màu theo nguyên tắc sắp xếp như thế nào? 
* Hoạt động 3:Cô tô mẫu
- Cô vừa tô vừa phân tích cách tô: 
+ Hạt vòng thứ nhất được tính từ nút buộc của dây vòng. Các hạt vòng được tô màu theo nguyên tắc sắp xếp xen kẽ xanh - vàng- đỏ.
+ Tô màu xanh cho hạt vòng đầu tiên, màu vàng cho hạt vòng thứ hai, màu đỏ cho hạt vòng thứ 3. Sau đó lại thực hiện nhắc lại 3 màu như vậy cho đến hết dây vòng.
* Hoạt động 4:Trẻ thực hiện và trưng bày 
sản phẩm
- Cô nhắc trẻ tư thế ngồi, cách cầm bút.
- Cô quan sát và gợi ý, giúp đỡ những trẻ còn lúng túng. 
- Cô cho trẻ đem bài của mình lên trưng bày.
- Cô gợi ý trẻ tự nhận xét. Cô nhận xét
* Hoạt động 5: Kết thúc
Cô cho trẻ hát bài “Cái mũi” và đi ra ngoài sân.
	
- Trẻ chú ý và trò chuyện cùng cô



- Trẻ quan sát


- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe


- Trẻ lắng nghe


- Trẻ quan sát





- Trẻ thực hiện





- Trẻ hát và đi ra ngoài

	Hoạt động ngoài trời
Quan sát bạn trai



-TCVĐ: Kéo co


- Chơi tự chọn
	* Kiến thức:Trẻ nêu được những đặc điểm nổi bật của bạn trai. Trẻ hiểu luật chơi và biết cách chơi TCVĐ và chơi tự chọn
* Kỹ năng: Rèn kỹ năng quan sát, nhận xét, phân biệt và ghi nhớ có chủ định cho trẻ.
* Thái độ: Giáo dục trẻ biết tự chăm sóc, giữ gìn vệ sinh cá nhân. Trẻ vui chơi đoàn kết.

	- Hệ thống câu hỏi









- Dây thừng



- Phấn, lá cây, sỏi, đồ chơi ngoài trời
	* HĐCCĐ: Quan sát: Bạn trai
-Cô cùng trẻ hát bài: “Tìm bạn thân”, trò chuyện cùng trẻ về nội dung bài hát, sau đó dẫn dắt vào nội dung quan sát.
- Cô cho trẻ quan sát bạn trai, cho trẻ nhận xét về hình dáng, cách ăn mặc, đầu tóc của các bạn trai nói lên tính cách riêng của mình. Cô gọi 2-3 bạn lên nhận xét bạn trai khác bạn gái những điểm gì? 
=>Cô giáo dục trẻ phải vui chơi đoàn kết.
* TCVĐ: Kéo co
-  Cô phổ biến cách chơi, luật chơi và trẻ chơi.
- Nhận xét trẻ sau mỗi lần chơi.
* Chơi tự chọn: Trẻ tự nhận đồ chơi và chơi theo nhóm, theo ý thích.

	
-Trẻ hát và rò chuyện cùng cô

-Trẻ lắng nghe
- Trẻ trả lời





-Trẻ lắng nghe và chơi

- Trẻ lấy đồ dùng và chơi theo ý thích

	Hoạt động (thay thế HĐ góc)
Giao lưu âm nhạc với các bạn lớp mẫu giáo khối 4T

	1. Kiến thức: Trẻ biết thuộc bài hát. Trẻ biết biểu diễn theo nhạc….
2. Kỹ năng: Rèn kỹ năng biểu diễn tự nhiên, kỹ năng nghe nhạc. 
3. Thái độ: Trẻ mạnh dạn tự tin, hứng thú, 
	- Loa míc, nội dung vũ điệu, sân khấu rộng rãi, an toàn

	1. Giao lưu âm nhạc với các bạn lớp mẫu giáo khối 4T
- Giới thiệu tiết mục và các đội chơi
- Hỏi trẻ về ý nghĩa của ngày 20/10
- Cô cho lần lượt từng lớp lên hát và vận động một bài hát về ngày 20/10
- Cô quan sát, cho các bạn lớp khác nhận xét
- Cô bao quát, hướng dẫn trẻ thực hiện 
- Cô trao quà cho đội các đội chơi
2. Chơi tự do: Cô cho trẻ chơi theo ý thích.
	

- Trẻ tập trung 
- Trẻ trả lời
- Trẻ hát và vận động
- Trẻ thực hiện

- Trẻ lên nhận quà
- Trẻ chơi


	Hoạt động chiều
Giáo dục phòng tránh xâm hại và bạo hành: Vùng riêng tư của bé.
- Chơi theo ý thích

	- Trẻ biết kể tên một số bộ phận trên cơ thể và nói được những vùng riêng tư của cơ thể. Trẻ biết cách chơi theo ý thích
- Rèn kỹ năng trả lời câu hỏi của cô
- Giáo dục trẻ biết chăm sóc, bảo vệ cơ thể, vui chơi đoàn kết


- Trẻ biết chơi theo ý thích của mình
	- Hình ảnh  bé trai, bé gái, bút sáp màu, câu hỏi đàm thoại.
- Đồ chơi ở các góc









- Giấy, phấn, bút chì, bút màu…
	* Cô  cho trẻ quan sát tranh và cùng đàm thoại với cô về vùng “ riêng tư”  (vùng cấm động chạm) . 
- Cô phát cho mỗi nhóm 1 bức tranh vẽ về bạn trai, bạn gái và các vùng riêng tư.
-  Đâu là “vùng viêng” của các bạn gái?
- Đâu là vùng “riêng tư” của các bạn trai?
- Tô màu đỏ vào vùng “riêng tư” ( vùng cấm động chạm) trên các bức tranh  mà cô đã phát cho trẻ.
=> Giáo dục: Vùng “riêng tư” ( vùng cấm động chạm) là vùng con không ai chạm vào và không ai  được bắt con chạm vào.
* Cô gợi ý để trẻ tự chọn trò chơi, nhóm chơi theo ý thích của mình. Cô quan sát trẻ chơi, nhắc trẻ chơi đoàn kết, giữ gìn đồ đồ dùng chơi
	



- Trẻ lắng nghe
- Trẻ trả lời 
- Trẻ trả lời




- Trẻ lắng nghe

- Trẻ tự lấy đồ dùng và về chơi


	Đánh giá trẻ cuối ngày
	· Sĩ số trẻ:…………………………………
· Trạng thái cảm xúc: …………………………………………………………………………………………..
· Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………………….……………………………..
· Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: …………………………………………………………………………………
Biện pháp khắc phục: 
………………………………………………………………………………….……………………………
………………………………………………………………………………….……………………………
………………………………………………………………………………….………………………………



Thứ sáu ngày 17 tháng 10 năm 2025

	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Đón trẻ: Cô đón trẻ vào lớp với thái độ niềm nở, ân cần tạo cho trẻ cảm giác được yêu thương khi đến lớp.  Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân; Trò chuyện về ý nghĩa ngày 20/10 và cách thể hiện tình yêu của mình với những người phụ nữ thân yêu của trẻ.
- Hướng dẫn trẻ vào chơi với các đồ chơi trong lớp.
- Thể dục buổi sáng: ( Theo tuần)
- Điểm danh trẻ.

	Hoạt động học
Âm nhạc
Dạy bài hát “ Cái mũi”
+Nghe hát “Tập rửa mặt
+TCÂN“Ai nhanh hơn

	[bookmark: _Hlk114179529]* Kiến thức:Trẻ hiểu nội dung bài hát, nhớ tên bài hát. Trẻ hát thuộc lời bài hát. Nghe và hiểu được nội dung, giai điệu bài hát
* Kỹ năng:Rèn kỹ năng hát đúng nhạc. Kỹ năng ghi nhớ có chủ định.
* Thái độ:Trẻ hào hứng tham gia vào hoạt động.Biết cách giữ gìn bảo vệ các bộ phận cơ thể.


	* Đồ dùng của cô:
- Slide hình ảnh về một số bộ phận của cơ thể.
- Máy tính, que chỉ
- Băng đĩa nhạc bài hát
* Đồ dùng của trẻ: 
- Trống lắc, xắc xô, phách tre
	* Hoạt động 1: Gây hứng thú
- Cô cho trẻ xem Slide hình ảnh về một số bộ phận của cơ thể.
-Trò chuyện cùng trẻ về một số bộ phận của cơ thể, trò chuyện về cái mũi. Sau đó dẫn dắt vào bài .
* Hoạt động 2: Dạy trẻ hát bài “Cái mũi”
- Cô đàn giai điệu bài hát sau đó mời 1 trẻ lên hát bài hát
- Cô hát cho trẻ nghe lần 1: + Hỏi trẻ tên bài 
hát, tác giả
+ Cô giới thiệu tênvbài hát, tên tác giả
- Cô hát lần 2 kết hợp giảng nội dung: 
+ Hỏi trẻ nội dung bài hát
+ Cô giảng nội dung bài hát : Bài hát nói về cái mũi. Nhờ có mũi mà chúng ta thở được.
- Cô hát lần 3: Kết hợp dụng cụ âm nhạc. 
- Trẻ hát cùng cô bài hát 3 - 4 lần .
- Chia tổ, nhóm hát kết hợp sử dụng, dụng cụ âm nhạc.
- Cô chú ý sửa sai cho trẻ.
- Cho cá nhân trẻ lên hát kết hợp với dụng cụ âm nhạc.
- Cô cùng trẻ hát lại bài hát 1 lần.
* Hoạt động 3:Nghe hát “Tập rửa mặt”
- Cô hát lần 1: Giới thiệu tên bài hát,tên tác giả. Bài “Tập rửa mặt” của nhạc sỹ Hồng Đăng.
- Cô hát lần 2: Kết hợp dụng cụ âm nhạc và giảng nội dung: Bài hát nói về việc tập rửa mặt, đầu tiên phải nhúng khăn mặt vào nước cho ướt, sau đó vắt cho khéo như tay cô, và xem ai lau mặt sạch nhất.
- Cô hát lại, khuyến khích trẻ hưởng ứng theobài hát 
* Hoạt động 4:TCÂN“Ai nhanh hơn”
- Cô giới thiệu trò chơi, cách chơi:
+ Cô nói: “Mắt”, trẻ trả lời: “Mắt để nhìn”.
+ Cô nói: “Mũi”, trẻ trả lời: “Mũi để ngửi” và làm động tác để ngửi.
+ Cô nói: “Tai”, trẻ trả lời:“ Tai để nghe”.
- Cô cho trẻ chơi 2 - 3 lần.
* Hoạt động 5: Kết thúc
- Cô cho trẻ vận động bài “Rửa mặt như mèo” và ra ngoài sân
	
- Trẻ trò chuyện cùng cô

-Trẻ trả lời


- Trẻ lắng nghe và lên hát



- Trẻ lên hát


-Trẻ lắng nghe





-Trẻ hát



- Trẻ chú ý quan sát



-Trẻ lắng nghe








-Trẻ tham gia trò chơi

-Trẻ hát và đi ra ngoài cùng cô


	Hoạt động ngoài trời:
Tưới cây trong bồn hoa
- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ
- Chơi tự chọn
	* Kiến thức: Trẻ biết cách tưới cây và chăm sóc cây trong vườn . Trẻ biết luật chơi và cách chơi của trò chơi vận động và chơi tự chọn
* Kỹ năng:Rèn phát triển vận động tinh như ngón tay và bàn tay qua hoạt động tưới cây. Phát triển khả năng vận động cho trẻ
* Thái độ: Giáo dục tình yêu lao động. Giáo dục trẻ vui chơi đoàn kết

	- Dụng cụ chăm sóc cây, nước





- Sân chơi sạch sẽ, an toàn


- Bóng, sỏi, vòng

	* HĐCCĐ:Tưới cây trong bồn hoa.
- Cô cho trẻ quan sát sự thay đổi của bồn cây so với tuần trước.
- Cô chia trẻ thành 2 đội: Đội 1 tưới cây, đội 2 nhặt cỏ và xới đất.
- Khi trẻ thực hiện cô chú hướng dẫn cho trẻ cầm và sử dụng dụng cụ lao động cho đúng 
* TCVĐ: “ Dung dăng dung dẻ”
- Cô  giới thiệu cách chơi, luật chơi
-  Cô tổ chức cho trẻ chơi

* Chơi tự chọn:
- Cô cho trẻ chơi với đồ chơi cô đã chuẩn bị
+ Bóng: Chơi tung bóng
+  Sỏi: ô ăn quan
+ Vòng: Chơi bật chụm tách vào vòng
- Cô quan sát bao quát trẻ và hướng dẫn trẻ chơi.
- Kết thức giờ chơi, cô dùng hiệu lệnh xắc xô để tập trung trẻ và kiểm tra sĩ số
- Cô nhận xét chung giờ chơi của trẻ  và nhắc trẻ chơi xong cất dọn đồ dùng
	


- Trẻ thực hiện



- Trẻ lắng nghe
- Trẻ chơi


- Trẻ lấy đồ dùng và chơi theo ý thích



-Trẻ cất dọn đồ dùng

	Hoạt động góc
	1.Góc phân vai: Cửa hàng ăn uống
2. Góc xây dựng: Xây dựng vườn hoa của bé
3.  Góc thiên nhiên:  Chăm sóc cây, nhặt lá cây, chơi với lá tuần

	Hoạt động chiều
- Biểu diễn văn nghệ

-Nêu gương bé ngon
	- Trẻ biết biểu diễn sôi nổi các bài hát, bài thơ về chủ đề.
 - Rèn cho trẻ hát và đọc thơ theo nhịp.
 - Trẻ yêu thích ca hát, đọc thơ
- Trẻ biết nhận xét, đánh giá các bạn trong ngày.

	- Bài hát bài thơ theo chủ điểm, dụng cụ âm nhạc
- Loa, đàn, đầu phục vụ trong hoạt động.


- Cờ, câu hỏi của cô
	* Cô nêu tên các bài hát trong chủ đề và cho trẻ biểu diễn kết hợp sắc xô, trống lắc.
- Cô động viên khen ngợi trẻ.




- Cô gợi ý cho trẻ nêu các tiêu chuẩn bé ngoan trong ngày.
- Cô cho trẻ tự nhận xét về bản thân mình và nhận xét về bạn.

	- Trẻ hát 






-Trẻ lắng nghe

-Trẻ nhận xét về mình và nhận xét
về bạn


	Đánh giá trẻ cuối ngày
	· Sĩ số trẻ:…………………………………
· Trạng thái cảm xúc: …………………………………………………………………………………………..
· Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………………….……………………………..
· Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: …………………………………………………………………………………
Biện pháp khắc phục: 
………………………………………………………………………………….……………………………
………………………………………………………………………………….……………………………



                                                                                           Bắc Lý, ngày 13    tháng 09 năm 2025
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